
ĐỀ THI HSG KHỐI 10 SÓC SƠN

Câu 1: (4 điểm)

1. Hình vẽ bên mô tả thí nghiệm khám phá tia âm cực của thomson. Nhờ vào kết quả thí nghiệm, ông đã tìm ra một trong các loại hạt cấu tạo nên nguyên tử.
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Man huynh quang

a) Thi nghiém trén loai hat nao ?
b) Néu vai tro cia man huynh quang trong thi ng
¢) Tia am cuc o ¢

- Bi 1éch vé cuc duo 1i ddt trong Ong thuy tinh trong mot dié

- Néu dat mét chong e trén duong di cta tia am cuc thi ch ong sé quay.

Tt cac hién tugng d6, ha &t luan veé tinh chat cta tia &m cuc.

2. Trong tu nhién, halogen dong vi A va B

a) X tao dwgc cac acid c6 cong tl n a 4). Viét cong thirc Lewis va cong

thirc cau tao cuia cac acid ctia X khin

b) C6 bao nhiéu loai céng thirc cdu tao ki g vOi y dong vi H,
H, HvaO c6 3 dong vi O, 7O, 0.

¢) Tinh s8 khéi ctia mdi dong vi A, B. Biét rang t8ng s6 hat co ban trong hat nhan ctia mét nguyén tir A

va mot nguyén ti B 1a 72 va nguyén ti A c6 it hon 2 hat so véi nguyén t
d) Trong acid HXOs, B chiém 10,61% vé khdoi lugng. Tinh nguyén tit khéi trung binh cta X (18y chinh
xac dén 2 chir sd thap phan). Cho H=1; O =16.




a) Thí nghiệm trên loại hạt nào?

b) Nêu vai trò của màn huỳnh quang trong thí nghiệm

c) Tia âm cực có đặc điểm:

- Bị lệch về cực dương khi đặt trong ống thủy tinh trong một điện trường.

- Nếu đặt một chong chóng nhẹ trên đường đi của tia âm cực thì chong chóng sẽ quay.

Từ các hiện tượng đó, hãy kết luận về tính chất của tia âm cực.

2. Trong tự nhiên, halogen đồng vị A và B

a) X tạo được các acid có công thức phân tử là HXOn (với n = 1, 2, 3 và 4). Viết công thức Lewis và công thức cấu tạo của các acid của X khi n = 1, 2.

b) Có bao nhiêu loại công thức cấu tạo khác nhau với phân tử acid HXO2. Biết H có 3 đồng vị 1H, 2H, 3H và O có 3 đồng vị 16O, 17O, 18O.

c) Tính số khối của mỗi đồng vị A, B. Biết rằng tổng số hạt cơ bản trong hạt nhân của một nguyên tử A và một nguyên tử B là 72 và nguyên tử A có ít hơn 2 hạt so với nguyên tử B.
d) Trong acid HXO3, B chiếm 10,61% về khối lượng. Tính nguyên tử khối trung bình của X (lấy chính xác đến 2 chữ số thập phân). Cho H = 1; O = 16.

Câu 2: (3 điểm)

Bốn nguyên tố M, R, X, Y đều thuộc chu kì nhỏ. M và R thuộc hai nhóm kế tiếp, X và Y cũng thuộc hai nhóm kế tiếp. Tổng số hạt proton trong hạt nhân hai nguyên tử M, R bằng tổng số hạt electron ở lớp vỏ hai nguyên tử X, Y và đều bằng 23. Số electron đọc thân của nguyên tử các nguyên tố tăng dần theo thứ tự M, R, X, Y. Biết dạng đơn chất của X và Y không phản ứng trực tiếp với nhau

1. Tìm M, R, X, Y.

2. Viết công thức oxide cao nhất của M, R, X. So sánh tính acid của các oxide đó và giải thích.

3. Biểu diễn quá trình tạo thành các ion đơn nguyên tử của M, R, Y. So sánh bán kính của các ion đó và giải thích.

Câu 3: (3 điểm)

Cho bảng số liệu sau 

	Hydrogen halide
	HF
	HCl
	HBr
	HI

	Nhiệt độ sôi (oC)
	19,5
	-84,9
	-66,7
	-35,8

	Khối lượng mol phân tử (gam.mol-1)
	20
	36,5
	81
	128

	Năng lượng liên kết H-X (kJ.mol-1)
	565
	431
	364
	297


1. Nhận xét và giải thích chiều hướng biến đổi năng lượng liên kết từ HF đến HI. Từ đó so sánh độ bền nhiệt của các HX.

2. Tại sao HF lại có nhiệt độ sôi cao hơn hẳn so với các halogen halide khác? Tại sao từ HCl đến HI nhiệt độ sôi lại tăng?

3. Biểu diễn liên kết hydrogen có thể có trong dung dịch HF.

Câu 4: (5 điểm)

1. Lập phương trình hóa học theo phương phương thăng bằng electron của phản ứng xảy ra trong các trường hợp sau (mỗi trường hợp chỉ biểu diễn bằng một phương trình); chỉ rõ chất khử, chất oxi hóa.

a) Sodium peroxide (Na2O2) là chất oxi hóa mạnh được sử dụng trong bình lặn hoặc tàu ngầm để hấp thụ khí carbon dioxide (CO2) và cung cấp khí oxygen (O2) cho con người trong hô hấp.

b) Để bảo vệ dung dịch ferrous sulfate (FeSO4) không bị chuyển hóa thành ferric sulfate (Fe2(SO4)3) trong phòng thí nghiệm người ta thường ngâm vào dung dịch ferrous sulfate một đinh sắt (Fe) sạch.

c) Hòa tan kim loại copper (Cu) vào dung dịch nitric acid (HNO3) thu được muối cupric nitrate (Cu(NO3)2), nước và hỗn hợp khí A gồm nitrogen monoxide (NO) và nitrogen dioxide (NO2). Biết A có tỉ khối so với hydrogen là 19,8. Cho H = 1; N = 14; O = 16.

2. Cho V lít hỗn hợp khí Cl2 và O2 phản ứng hết với 2,21 gam hỗn hợp Al và Zn thu được m gam chất rắn X. Cho X vào bình chứa 700 mL dung dịch HCl 0,1M đến khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y; 0,975 gam một kim loại chưa tan và thấy có khí thoát ra. Thêm tiếp vào bình dung dịch AgNO3 dư thu được 17,59 gam kết tủa.

Tính % khối lượng của Al trong hỗn hợp ban đầu. Cho Al = 27; Cl = 35,5; Zn = 65; Ag = 108.

Câu 5: (3 điểm)

Xăng (Gasoline), khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG – Liquefied Petroleum Gas) là các nhiên liệu được sử dụng phổ biến trong thực tế. Thành phần hóa học chính của xăng và LPG là các hydrocarbon. Cho phương trình nhiệt hóa học của các phản ứng đốt cháy một số hydrocarbon (propane, butane và octane) như sau: 


(1) C3H8 (l) + 5O2 (g) 
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 3CO2 (g) + 4H2O (l)
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H = 2024 kJ
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(2) C4H10 (l) + 6,5O2 (g) 
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 4CO2 (g) + 5H2O (l)
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(3) C8H18 (l) + 12,5O2 (g) 
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 8CO2 (g) + 9H2O (l)
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1. Tính enthalpy tạo thành chuẩn của các chất: C
H8 (l), C4H10 (l) và C8H18 (l). Cho enthalpy tạo thành chuẩn của CO2 (g) và H2O (l) lần lượt là -393,5 kJ.mol-1 và -285,8 kJ.mol-1.

2. Giả sử rằng: Xăng chỉ chứa octane (C8H18); LPG chỉ gồm propane (C3H8) và butane (C4H10) với số mol bằng nhau; khối lượng riêng của octane, propane, butane lần lượng là 0,70 kg/L, 0,50 kg/L, 0,57 kg/L. Cho H = 1; C = 12 và xét ở điều kiện chuẩn:

a) Tính năng suất tỏa nhiệt (nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 1kg nhiên liệu) của xăng và LPG.

b) Một chiếc xe có mức tiêu thụ xăng là 13,0 lít/100 km. Nếu có thể sử dụng LPG làm nhiên liệu thay thế cho ô tô này, hãy tính quãng đường ô tô đi được với 1 lít LPG. Coi hiệu suất động cơ của ô tô là như nhau.

Câu 6: (2 điểm)

Ung thư tuyến giáp là loại ung thu phổ biến nhất trong các bệnh ung thư của hệ nội tiết. Người bệnh bị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa thường được điểu trị bằng đồng vị phóng xạ 131I sau khi phẫu thuật cắt giáp toàn bộ. Do tế bào ung thư biểu mô tuyến giáp có khả năng bắt giữ và tập trung 131I nên khi vào cơ thể 131I sẽ tập trung vào tế bào hoặc tổ chức ung thư, ở đó tia β (
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) do 131I phát ra sẽ tiêu diệt tế bào ung thư theo phương trình của phản ứng hạt nhân sau:
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Phản ứng này tự xảy ra và cứ sau 8 ngày thì lượng 131I chỉ còn lại một nửa.

1. Tính Z và A cho biết pản ứng hạt nhân có sự bảo toàn số khối.

2. Tại sao trước khi điều trị cho bệnh nhân cần xác định lại liều lượng phóng xạ?

3. Tại sao nên hạn chế tiếp xúc gần với bệnh nhân vừa mới điều trị phóng xạ 131I?
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